
UBND TP. CẦN THƠ 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-VPUB Cần Thơ, ngày        tháng 12 năm 2025 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”  

và “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2025 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-VPUB ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về công tác thi 

đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức và Hội đồng thi đua, khen 

thưởng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Lao động tiên tiến” 

năm 2025 cho 09 tập thể và 174 cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố theo Phụ lục I và Phụ lục II kèm Quyết định này. 

 Điều 2. Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ, 

các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Đảng ủy Văn phòng; 

- VP. UBND TP (2-9); 

- Kế toán (2 bản giấy); 

- Lưu: VT, Chiến. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

(Đã ký) 

 
 

 

 

Nguyễn Trọng Sơn 
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Phụ lục I 

DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-VPUB ngày       tháng 12 năm 2025  

của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Tập thể 

1. Phòng Tổng hợp 

2. Phòng Khoa giáo - Văn xã 

3. Phòng Xây dựng - Đô thị 

4. Phòng Hành chính - Tổ chức 

5. Phòng Quản trị - Tài vụ 

6. Ban Tiếp Công dân thành phố  

7. Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ 

8. Nhà khách Cần Thơ 

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 
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Phụ lục II 

DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-VPUB ngày        tháng 12 năm 2025  

của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG  

1 Nguyễn Trọng Sơn Chánh Văn phòng 

2 Nguyễn Quốc Cường Phó Chánh Văn phòng 

3 Nguyễn Thị Xuân Diện Phó Chánh Văn phòng 

4 Phạm Thanh Hai Phó Chánh Văn phòng 

5 Võ Hoài Hận Phó Chánh Văn phòng 

6 Lê Xuân Hoa Phó Chánh Văn phòng 

7 Trần Minh Thụ Phó Chánh Văn phòng 

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Chánh Văn phòng 

II. PHÒNG TỔNG HỢP   

1 Trần Quang Trưởng phòng 

2 Võ Ngọc Toàn Phó Trưởng phòng 

3 Nguyễn Kim Hân Chuyên viên 

4 Lê Mỹ Hằng Chuyên viên 

5 Sơn Minh Hồng Chuyên viên 

6 Quách Tú Phụng Chuyên viên 

7 La Hoàng Tấn Chuyên viên 

8 Hồ Văn Thảo Chuyên viên 

9 Lê Tâm Thiện Chuyên viên 

10 Lại Hoàng Vĩnh Trinh Chuyên viên 

III. PHÒNG KINH TẾ   

1 Lê Khánh Hiền Trưởng phòng 

2 Huỳnh Xuân Lộc Phó Trưởng phòng 

3 Nguyễn Ngọc Quang Phó Trưởng phòng 

4 Ông Văn Ninh Phó Trưởng phòng 

5 Nguyễn Văn Út Bé Chuyên viên 

6 Dương Thái Đức Chuyên viên 

7 Trần Nguyễn Thùy Duyên Chuyên viên 

8 Lê Đình Vân Khanh Chuyên viên 

9 Nguyễn Thị Trà My Chuyên viên 

10 Đỗ Hoài Nam Chuyên viên 

11 Phạm Thanh Thảo Chuyên viên 

12 Lê Quốc Toàn Chuyên viên 

13 Huỳnh Mai Cẩm Tú Chuyên viên 

14 Phạm Phúc Vinh Chuyên viên 

IV. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ    

1 Lê Hoàng Sang Trưởng phòng 

2 Đặng Thị Ngọc Diễm Phó Trưởng phòng 
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STT Họ và tên Chức vụ 

3 Lê Thị Kim Diệu  Phó Trưởng phòng 

4 Nguyễn Hoàng Hạc Phó Trưởng phòng 

5 Nguyễn Văn Duẩn Chuyên viên 

6 Nguyễn Ngọc Hải Chuyên viên 

7 Tô Mai Khanh Chuyên viên 

8 Nguyễn Hồng Kiệt Chuyên viên 

9 Nguyễn Thị Diễm Kiều Chuyên viên 

10 Phạm Thị Kim Ngân Chuyên viên 

11 Nguyễn Thị Nghiêm Chuyên viên 

12 Võ Hoàng Quân Chuyên viên 

13 Nguyễn Bích Trâm Chuyên viên 

14 La Thanh Tuấn Chuyên viên 

15 Kim Thị Minh Xuân Chuyên viên 

V. PHÒNG XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ   

1 Phạm Chí Nguyện Trưởng phòng 

2 Phan Văn Cao Phó Trưởng phòng 

3 Dương Minh Tuấn  Phó Trưởng phòng 

4 Trần Anh Đào Chuyên viên 

5 Lê Quang Hiền Chuyên viên 

6 Ngô Bảo Ngọc Chuyên viên 

7 Huỳnh Thanh Phát Chuyên viên 

8 Nguyễn Hoài Phong Chuyên viên 

9 Sầm Triệu Phúc Chuyên viên 

10 Huỳnh Ngọc Chiến Thắng Chuyên viên 

11 Lê Hoàng Tuấn Chuyên viên 

12 Đặng Nhất Khả Uyên Chuyên viên 

VI. PHÒNG NỘI CHÍNH   

1 Phan Văn Minh Trưởng phòng 

2 Dương Võ Nhật Minh Phó Trưởng phòng 

3 Đặng Thái Sơn Phó Trưởng phòng 

4 Lê Thị Kim Phụng Phó Trưởng phòng 

5 Dương Hạ Long Chuyên viên 

6 Trần Thế Lương Chuyên viên 

7 Trương Kiều My Chuyên viên 

8 Lê Hửu Phước Chuyên viên 

9 Nguyễn Thị Hồng Quyên Chuyên viên 

10 Võ Thị Thanh Tâm Chuyên viên 

11 Mai Hữu Thiện Chuyên viên 

12 Liễu Huỳnh Trang Chuyên viên 

13 Hồ Thanh Trúc Chuyên viên 

14 Lê Hữu Truyện Chuyên viên 

VII. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC   

1 Nguyễn Thị Xuân Thủy Trưởng phòng 
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STT Họ và tên Chức vụ 

2 Tăng Quốc Cường Phó Trưởng phòng 

3 Quách Trọng Thiện Phó Trưởng phòng 

4 Nguyễn Tấn Giúp Phó Trưởng phòng 

5 Nguyễn Tuấn An Chuyên viên 

6 Nguyễn Hoàng Anh Nhân viên  

7 Nguyễn Ngọc Bích Chuyên viên 

8 Liêng Quang Chiến Chuyên viên 

9 Quách Kim Danh Nhân viên 

10 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 

11 Huỳnh Thị Ngọc Hiền Chuyên viên 

12 Phạm Thị Mỹ Hiệp Chuyên viên 

13 Đào Lê Minh Nhân viên 

14 Nguyễn Thị Ngọc Sang Chuyên viên 

15 Trương Thị Soàn Chuyên viên 

16 Võ Thị Mộng Thu Chuyên viên 

17 Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên 

18 Nguyễn Thị Ngọc Tú Chuyên viên 

19 Lê Thị Hồng Yến Chuyên viên 

VIII. PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ   

1 Lê Trần Thanh Ngọc Trưởng phòng 

2 Phạm Thị Mỹ Phương Phó Trưởng phòng 

3 Phạm Kim Nhã Phó Trưởng phòng 

4 Huỳnh Ngọc Anh Chuyên viên 

5 Dương Thị Tuyết Nhung Chuyên viên 

6 Nguyễn Thanh Phong Chuyên viên 

7 Lê Văn Út Nhân viên 

8 Trần Thị Thu Thảo Phụ trách Kế toán 

9 Nguyễn Doãn Dũng Lái xe 

10 Nguyễn Trung Nghĩa Viên chức (biệt phái)  

11 Đoàn Minh Cảnh Lái xe 

12 Trần Chí Dũng Lái xe 

13 Trương Dương Quốc Dũng Lái xe 

14 Nguyễn Thị Diệu Phục vụ 

15 Đoàn Cẩm Đào Phục vụ 

16 Trần Minh Hùng Lái xe 

17 Nguyễn Thị Út Nhi Phục vụ 

18 Dương Văn Nhịn Lái xe 

19 Nguyễn Bảo Quốc Lái xe 

20 Trần Thị Tú Quyên Phục vụ 

21 Phạm Văn Sang Phục vụ 

22 Lê Xuân Thái Lái xe 

23 Lương Long Toàn Lái xe 

24 Trần Trung Trí Lái xe 
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STT Họ và tên Chức vụ 

25 Nguyễn Phú Tùng Lái xe 

26 Nguyễn Kim Thanh Phục vụ 

27 Trần Ngọc Diễm Thùy Phục vụ 

28 Nguyễn Thị Lệ Tuyền Phục vụ 

29 Trần Thị Ngọc Tuyền Phục vụ 

IX. BAN TIẾP CÔNG DÂN   

1 Lê Hoàng Phong Phó Trưởng ban 

2 Đặng Thị Thủy Tiên Phó Trưởng ban 

3 Võ Tuấn Khanh Phó Trưởng ban 

4 Nguyễn Văn Dở Chuyên viên 

5 Phan Thanh Điền Chuyên viên 

6 Nguyễn Việt Hậu Chuyên viên 

7 Lưu Thanh Hợp Chuyên viên 

8 Nguyễn Thị Kiều Loan Chuyên viên 

9 Trần Thanh Phú Chuyên viên 

10 Trần Hoàng Phúc Chuyên viên 

11 Trầm Hồng Ngọc Sang Chuyên viên 

12 Trương Ngọc Thanh Chuyên viên 

13 Danh Thị Thùy Trâm Chuyên viên 

14 Trần Cẩm Thùy Chuyên viên 

15 Trương Văn Hải Bảo vệ 

16 Nguyễn Thị Xuân Mai Phục vụ 

17 Phạm Thị Thanh Thảo Phục vụ 

X. 
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH 

CÔNG THÀNH PHỐ   

1 Nguyễn Thanh Hồng Phó Giám đốc 

2 Huỳnh Hà Giang Phó Giám đốc 

3 Lê Thị Kim Thoa Phó Giám đốc 

4 Phan Khoa Tấn Phó Giám đốc 

5 Lê Thoại Bình Dương Chuyên viên 

6 Phan Thị Phúc Mãi Chuyên viên 

7 Nguyễn Trung Quốc Nam Chuyên viên 

8 Đỗ Thanh Phương Chuyên viên 

9 Nguyễn Minh Trang Chuyên viên 

10 Lưu Ánh Tân Chuyên viên 

11 Trương Phong Vân Chuyên viên 

12 Lê Minh Huấn Chuyên viên 

13 Huỳnh Thúy Muội Chuyên viên 

14 Lê Minh Phước Chuyên viên 

15 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên 

16 Phạm Thị Thúy An Phục vụ 

17 Lý Bỉnh Lộc Nhân viên kỹ thuật 

18 Nguyễn Ngọc Yến Linh Phục vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ 

19 Lê Quốc Phong Bảo vệ 

20 Trương Thị Hồng Phượng Phục vụ 

21 Trần Hữu Tài Bảo vệ 

22 Nguyễn Thị Kim Thư Phục vụ 

23 Trần Quốc Thịnh Bảo vệ 

XI. 
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ 

THÔNG MINH CẦN THƠ   

1 Lê Quang Tuyến  Giám đốc 

2 Nguyễn Thị Thủy Tiên Phó Giám đốc 

3 Trần Tấn Thuận Chuyên viên 

4 Hoàng Anh Chuyên viên 

5 Nguyễn Hoàng Đệ Chuyên viên 

6 Lê Thị Hồng Hạnh Cán sự 

7 Lê Nguyên Khôi Chuyên viên 

8 Nguyễn Tuấn Kiệt Chuyên viên 

9 Lê Thị Ánh Nguyên Chuyên viên 

10 Lý Tuyết Nhi Chuyên viên 

11 Võ Phương Thảo Chuyên viên 

12 Trần Tấn Thuận Chuyên viên 

XII. NHÀ KHÁCH CẦN THƠ   

1 Lê Văn Tính Giám đốc (biệt phái) 
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